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~_ LUAT CUA QUOC HOI
Swra doi, bo sung mot so diéu cua Bo ludt lao dong

Can ciwr vao Hlén phap nudc Cong hoa xa hoi chu nghia Viét Nam nam 1992 da dwoc sua déi, bé sung
theo Nghi quyet 0 51/2001/QHI10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thur 10;

Ludt nay sira doi, b6 sung mot sé diéu ciia Bé ludt lao dong da dwoc Quoc héi khéa IX, ky hop thir 5 thong
qua ngay 23 thang 6 nam 1994.

biéu 1

Stra ddi, bd sung Loi néi dau va mot sé diéu cia B ludt lao dong:

1 - Poan cuédi ciia Loi néi dau dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"B9 luat lao dong bao vé quyén lam viéc, lo1 ich va cac quyén khéc cua nguoi lao dong, déng thoi bao vé
quyén va loi ich hop phap cua nguoi sir dung lao dong, tao diéu kién cho méi quan hé lao dong dugc hai
hoa va 6n dinh, gop phan phat huy tri sang tao va tai nang cua nguoi lao dong tri 6¢ va lao dong chén tay,
ctia nguoi quan 1y lao dong, nham dat ning suét, chit luong va tién bo xa hoi trong lao dong, san Xuat,
dich vu, hiéu qua trong st dung va quan 1y lao dong, gop phan cong nghiép hoa, hién dai hoa dat nude vi
muc ti€u dan giau, nudc manh, xa hdi cong b?mg, dan chu, van minh".

2 - Piéu 18 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 18

1- To chure gioi thiéu viée lam c6 nhiém vu tu van, gi6i thiéu viéc lam cho ngudi lao dong; cung Umg va
tuyén lao dong theo yéu ciu cta ngudi sir dung lao dong; thu thap, cung tng thong tin vé thi trudng lao
dong va nhiém vu khac theo quy dinh ctia phap luét.

Chinh phu quy dinh diéu kién, tha tuc thanh 1ap va hoat dong cua té chirc giGi thidu viée lam.

2 - Té chirc gidi thidu viéc lam dugc thu phi, dugc Nha nudc xét giam, mién thué va duoc té chire day
nghé theo cac quy dinh tai Chwong III ciia bd luét nay.

3 - B0 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi thuc hi¢én quan 1y nha nudc ddi véi céc td chirc gidi thiéu viée
lam".

3 - Piéu 27 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 27

1 - Hop d6ng lao dong phai duoc giao két theo mot trong cac loai sau day:

a) Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han.

Hop dong lao dong khong xac dinh thoi han 1a hop ddng ma trong d6 hai bén khong xac dinh thoi han,
thoi diém cham dut hiéu luc cta hop ddng;

b) Hop dong lao dong xé4c dinh thoi han.

Hop dong lao dong xac dinh thoi han 1a hop ddng ma trong d6 hai bén xac dinh thoi han, thoi diém cham
dut hiéu luc cia hop dong trong khoang thoi gian tir du 12 thang dén 36 thang;

c) Hop dé)ng lao dong theo mua vu hodc theo mot cong viéc nhat dinh c6 thoi han dudi 12 thang.

2 - Khi hop ddng lao dong quy dinh tai diém b va diém c khoan 1 Diéu nay hét han ma ngudi lao dong van
tiép tuc lam viéc thi trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay hop dong lao dong hét han, hai bén phai ky két
hop ddng lao dong méi; néu khong ky két hop dong lao dong mdi, hop df)ng da giao két tro thanh hop
dong lao dong khong xac dinh thoi han. Trudong hop hai bén ky ket hop ddng lao dong mdi la hop dong
xac dinh thoi han thi cling chi dugc ky thém mot thoi han, sau do néu nguoi lao dong van tiép tuc lam viéc

thi phai ky két hop dong lao dong khong xéac dinh thoi han.
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3 - Khong duogc giao két hop déng lao dong theo mua vu hodc theo mot cong vige nhét dinh ma thoi han
duéi 12 thang dé 1am nhimng cong viée co tinh chat thuong xuyén tir 12 thang trd 18n, trir trudng hop phai
tam thoi thay thé nguoi lao dong di lam nghia vu quan sy, nghi theo ché do thai san hodc nghi viéc ¢6 tinh
chét tam thoi khac".

4 - Khodn 3 Piéu 29 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"3 - Trong trudng hop phat hién hop ddng lao dong co ndi dung quy dinh tai khoan 2 Diéu nay, thi Thanh
tra lao dong huéng dan va yéu cau cac bén sua d6i, bd sung cho phu hop. Néu céc bén khong stra d6i, bd
sung thi Thanh tra lao dong c6 quyén budc hity bo cac ndi dung d6; quyén, nghia vu va loi ich cua cac bén
duoc giai quyét theo quy dinh ciia phap luat".

5 - Diéu 31 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 31

Trong truong hop sap nhap, hop nhét, chia, tich doanh nghiép, chuyen quyen so hitu, quyén quan 1y hoac
quyén sir dung tai san ctia doanh nghiép thi ngudi sir dung lao dong ké tiép phai chiu trach nhiém tiép tuc
thue hién hop dong lao dong v6i ngudi lao dong. Trong trudng hop khong sir dung hét sb lao dong hién co
thi phai c6 phuong &n str dung lao dong theo quy dinh cta phap luat.

Nguoi lao dong phai chdm dit hop ddng lao dong theo quy dinh tai Piéu nay, dugc trg cap mat viée 1am
theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 17 cia B luat nay".

6 - Diéu 33 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 33

1 - Hop d6ng lao dong c6 hiéu luc tir ngay giao két hodc tir ngay do hai bén thoa thuan hodc tir ngay ngudi
lao dong bat dau lam viéc.

2 - Trong qué trinh thyc hi¢n hop df)ng lao dong, néu bén nao co yéu cau thay d6i noi dung hop df)ng thi
phai bao cho bén kia biét trudc it nhat ba ngay. Viéc thay d6i ndi dung hop dong lao dong duoc tién hanh
bang cach sira doi, b6 sung hop dong lao dong da giao két hoidc giao két hop. ddng lao dong méi. Truong
hop hai bén khong thoa thuén dugc viée sura d6i, bd sung hoic giao két hop dong lao dong moi thi tiép tuc
thuc hién hop dong lao dong da giao két hodc cham dut theo quy dinh tai khoan 3 Piéu 36 ctua Bo luét

nay".
7 - Diéu 37 dwgc swa doi, bo sung nhw sau:
"Dieu 37

1- Nguoi lao dong 1am viée theo hop dong lao dong xac dinh thoi han tir du 12 thang dén 36 thang, hop
dong lao dong theo mua vu hodc theo mot cong viéc nhat dinh co thoi han dudi 12 thang ¢6 quyén don
phuong chdm dut hop dong trudc thoi han trong nhimg trudng hop sau day:

a) Khong dugc b6 tri theo dang cong vi¢e, dia diém lam viéc hodc khong dugc bao dam cac diéu kién lam
viéc di thoa thuan trong hop dong;

b) Khong duoc tra cong day du hodc tra cong khong dung thoi han di thoa thuan trong hop dong;

¢) Bi nguoc dai; bi cudng birc lao dong;

d) Ban than hoac gia dinh that sy c6 hoan canh kho khan khong thé tiép tuc thyc hién hop dé)ng;

d) buoc bau lam nhiém vu chuyén trach ¢ cac co quan dan ctr hodac duogc bd nhiém gilr chirc vu trong bd
may nha nudc;

e) Nguoi lao dong nir ¢6 thai phai nghi viéc theo chi dinh cta thay thudc;

g) Nguoi lao dong bi 6m dau, tai nan da diéu tri ba thang lién d6i voi nguoi 1am viée theo hop dong lao
dong xac dinh thoi han tir di 12 thang dén 36 thang va mot phan tu thoi han hop ddng d6i véi ngudi 1am
viéc theo hop dé)ng lao dong theo mua vu hodc theo mot cong vige nhét dinh c6 thoi han dudi 12 thang ma
kha ning lao dong chwa duoc hoi phuc.

2 - Khi don phuwong chim dut hop ddng lao dong theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, ngudi lao dong phai
bao cho nguoi st dung lao dong biét trude:

a) Déi voi cac truong hop quy dinh tai cac diém a, b, ¢ va g it nhét ba ngay;

b) Dbi véi cac truong hop quy dinh tai diém d va diém d; it nhat 30 ngay néu 13 hop dong xac dinh thoi
han tir dii 12 thang dén 36 thang; it nhat ba ngay néu 1a hop dong theo muia vu hodc theo mot cong viée
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nhat dinh c6 thoi han duéi 12 thang;

¢) Béi véi truong hop quy dinh tai diém e: theo thdi han quy dinh tai Diéu 112 cua Bo luét nay.

3 - Nguoi lao dong lam theo hop dong lao dong khong xac dinh thoi han co quyén don phuong chdm dut
hop ddng lao dong, nhung phai bao cho nguoi str dung lao dong biét trudc it nhat 45 ngay; nguoi lao dong
bi dm dau, tai nan da diéu trj sau thang lién thi phai bao trudce it nhét ba ngay".

8 - Diéu 38 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 38

1 - Nguoi st dung lao dong c6 quyén don phuong chdm dirt hop dong lao dong trong nhirng trudong hop
sau day:

a) Nguoi lao dong thudng xuyén khong hoan thanh cong viée theo hop dong;

b) Nguoi lao dong bi x1r 1y ky ludt sa thai theo quy dinh tai Piéu 85 cua Bo luat nay;

¢) Nguoi lao dong lam theo hop ddng lao dong khong xac dinh thoi han dm dau da diéu tri 12 thang lién,
nguoi lao dong lam theo hop dong lao dong xéac dinh thoi han tir da 12 thang dén 36 thang ém dau da diéu
tri sau thang lién va ngudi lao dong lam theo hop ddng lao dong theo mua vu hodc theo mot cong viee
nhét dinh c6 thoi han dudi 12 thang dm dau di diéu tri qua nira thoi han hop dong lao dong, ma kha niang
lao dong chua hoi phuc. Khi strc khoe cua ngudi lao dong binh phuc, thi duogc xem xét dé giao két tiép
hop dong lao dong;

d) Do thién tai, hoa hoan hodc nhitng 1y do bat kha khang khac theo quy dinh ctia Chinh pha, ma nguoi sir
dung lao dong da tim moi bié€n phéap khéc phuc nhung van budc phai thu hep san Xuat, giam chd 1am viéc;
d) Doanh nghiép, co quan, to chirc chim dut hoat dong.

2 - Tru6c khi don phuong cham dit hop dong lao dong theo cac diém a, b va ¢ khoan 1 Didu nay, nguoi
st dung lao dong phai trao doi, nhat tri v6i Ban chép hanh cong doan co so. Trong truong hop khong nhat
tri, hai bén phai bao cdo voi co quan, t6 chirc co tham quyén. Sau 30 ngay, ké tir ngay bao cho co quan
quan ly nha nudc Ve lao dong dia phuong biét, ngudi st dung lao dong mai c6 quyén quyét dinh va phai
chiu trach nhiém vé quyét dinh ctia minh. Trudng hop khong nhat tri voi quyet dinh cua nguoi st dung lao
dong, Ban chip hanh céng doan co sé va ngudi lao dong co quyén yéu cau giai quyét tranh chap lao dong
theo trinh tu do phép luat quy dinh.

3 - Khi don phwong chdm dit hop dong lao dong, trir truong hop quy dinh tai diém b khoan 1 Piéu nay,
ngudi sir dung lao dong phai bao cho ngudi lao dong biét trudc:

a) it nhat 45 ngay d6i voi hop dong lao dong khong xac dinh thoi han;

b) it nhat 30 ngay ddi véi hop dong lao dong xac dinh thoi han tir du 12 thang dén 36 thang;

¢) it nhat ba ngay ddi voi hop dong lao dong theo mua vu hodc theo mot cong viée nhat dinh c6 thoi han
dudi 12 thang".

9 - Diéu 41 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Piéu 41

1 - Trong trudng hop ngudi st dung lao dong don phuong chidm dit hop dong lao dong trai phap luat thi
phai nhén nguoi lao dong tr¢ lai lam cong viée theo hop dong da ky va phai boi thuong mot khoan tién
tuong Umg voi tién luong va phu cap luong (néu c0) trong nhirng ngay nguoi lao dong khong duoc lam
viéc cong vai it nhét hai thang tién luong va phu cép luong (néu co).

Trong truong hop nguoi lao dong khong muon trd lai lam viée, thi ngoai khoan tién duoc bdi thudng quy
dinh tai doan 1 khoan nay, ngudi lao dong con dugce trg cap theo quy dinh tai Diéu 42 ciia B luat nay.
Trong truong hop nguoi sir dung lao dong khong mudn nhén nguoi lao dong trd lai lam viéc va nguoi lao
dong dong y thi ngoai khoan tién bdi thuong quy dinh tai doan 1 khoan nay va trg cép quy dinh tai Diéu
42 cua B0 luat nay, hai bén thoa thuan vé khoan tién boi thuong thém cho nguoi lao dong dé cham dut
hop dong lao dong.

2 - Trong truong hop nguoi lao dong don phuong chdm dat hop ddng lao dong trai _phap luat thi khong
dugc trg cap thoi viée va phai boi thuong cho ngudi sir dung lao dong nira thang tién luong va phu cap
lwong (néu cb).

3 - Trong trudng hop nguoi lao dong don phuong chim dirt hop dong lao dong thi phai boi thudng chi phi
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dao tao (néu co6) theo quy dinh ctia Chinh phu.

4 - Trong truong hop don phuong chdm dut hop dong lao dong, néu vi pham quy dinh vé thoi han bao
trude, bén vi pham phai boi thuong cho bén kia mot khoan tién tuong Gmg véi tién luong clia nguoi lao
dong trong nhung ngay khong béo trudc".

10 - Khodn 1 Diéu 45 dwoc siva déi, bé sung nhw sau:

"1 - Pai dién thuong luong thoa wéc tip thé cua hai bén gdm:

a) Bén tap thé lao dong 1a Ban chap hanh cong doan co so hodc Ban chip hanh cong doan 1am thoi;

b) Bén nguoi str dung lao dong 1a Giam ddc doanh nghiép hodc ngudi dugc ty quyén theo diéu 18 t6 chic
doanh nghiép hoic c6 gidy iy quyén cua Giam ddc doanh nghiép.

S6 luong dai dién thuong luong théa udc tap thé cta cac bén do hai bén thoa thuan".

11 - Piéu 47 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 47

1 - Thoa udc tap thé da ky két phai lam thanh bdn ban, trong do:

a) Mot ban do nguoi st dung lao dong gitr;

b) Mot ban do Ban chdp hanh cong doan co sd giir;

¢) Mot ban do Ban chap hanh cong doan co s& giri cong doan cap trén.

d) Mot ban do ngudi sir dung lao dong giri ddng ky tai co quan quan 1y nha nudc vé lao dong tinh, thanh
phé truc thudce trung wong noi dit tru sé chinh ctia doanh nghiép cham nhét 1a 10 ngay, ké tir ngay ky.

2 - Thoa wéc tap thé co hiéu lyc tir ngay hai bén thoa thuan ghi trong thoa ude, trudng hop hai bén khong
thoa thudn thi thoa ude co hiéu luc ké tir ngay ky".

12 - Piéu 48 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 48

1 - Théa udc tap thé bi coi la vo hiéu tung phﬁn khi mot hodc mot sé didu khoan trong thdéa udc trai véi
quy dinh cta phap luat.

2 - Thoa udc thuoc mot trong cac truong hop sau day bi coi 1a vo hi¢u toan bo:

a) Toan bo ndi dung thdéa udc trai phap luat;

b) Ngudi ky két thoa udc khong dung tham quyén;

¢) Khong tién hanh theo dung trinh tir ky két.

3 - Co quan quan 1y nha nudc vé lao dong tinh, thanh phd truc thudc trung wong cd quyén tuyén bd thoa
udc tap thé vo hiéu tung phén hodc v6 hi¢u toan bo theo quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Piéu nay. DPéi
v6i cac thoa wde tap thé trong cac truong hop quy dinh tai diém b va diém ¢ khoan 2 Piéu nay, néu ndi
dung d3 ky két c6 loi cho ngudi lao dong thi co quan quan 1y nha nuéce vé lao dong tinh, thanh phd truc
thudc trung wong hudng dan dé cac bén lam lai cho ding quy dinh trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay
nhan dugc huéng dan; néu khong lam lai thi bi tuyén bd vo hiéu. Quyén, nghia vu va loi ich cua cac bén
ghi trong thoa ude bi tuyén bd vo hiéu duge giai quyét theo quy dinh cta phap luat".

13 - Khodn 1 Diéu 52 dwoc siva déi, bé sung nhw sau:

"l - Trong truong hop sap nhap, hop nhét, chia, tach doanh nghiép, chuyén quyen s& hitu, quyén quan 1y,
quyén st dung tai san cua doanh nghiép thi nguoi sur dung lao dong va Ban chap hanh cong doan co so
can cur vao phu’orng an st dung lao dong dé xem xét viéc tiép tuc thuc hién, sira doi, bd sung hodc ky thoa
wdc tap thé moi".

14 - Piéu 57 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 57

Sau khi tham khao y kién ctia Téng lién doan lao dong Viét Nam va dai dién ctia ngudi sir dung lao dong,
Chinh pht quy dinh cic nguyén tic xay dung thang luong, bang luong va dinh mtrc lao dong dé nguoi st
dung lao dong xay dung va ap dung phu hop véi diéu kién san xuét, kinh doanh ciia doanh nghiép; quy
dinh thang luong, bang luong d6i véi doanh nghiép nha nudc.

Khi xdy dung thang luong, bang luong, dinh murc lao dong, nguoi sir dung lao dong phai tham khao y kién
Ban chap hanh cong doan co s¢; thang luong, bang luong phai dugc dang ky voi co quan quan 1y nha
nuée vé lao dong tinh, thanh phd truc thudc trung wong noi dat tru so chinh cua ngudi sir dung lao dong
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va cong bd cong khai trong doanh nghiép".

15 - Diéu 61 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 61

1 - Nguoi lao dong lam thém gid duoc tra luong theo don gia tién luong hodc tién luong cua cong viée
dang lam nhu sau:

a) Vao ngay thuong, it nhat bang 150%;

b) vao ngay nghi hang tuan, it nhat bang 200%;

¢) Vo ngay 1, ngay nghi c6 huong luong, it nhat bang 300%.

Néu lam thém gio vao ban dém thi con duge tra thém theo quy dinh tai khoan 2 Piéu nay.

Néu nguoi lao dong duoc nghi bu nhitng gio lam thém, thi ngudi sir dung lao dong chi phai tra phan tién
chénh 1éch so véi tién luong tinh theo don gia tién lwvong hodc tién lwong ctia cong viéc dang lam cua ngay
lam viéc binh thuong.

2 - Nguoi lao dong 1am vi¢c vao ban dém quy dinh tai Piéu 70 cua Bo luat nay, thi duoc tra thém it nhat
bang 30% tién lwong tinh theo don gia tién luong hodc tién luong cua cong viéc dang 1am vao ban ngay".
16 - Piéu 64 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 64

Cin clr vao két qua san xuat, kinh doanh hang niam cua doanh nghiép va mirc d6 hoan thanh cong viéc ctia
nguoi lao dong, nguoi st dung lao dong thuong cho ngudi lao dong lam vi¢e tai doanh nghiép.

Quy ché thuong do ngudi st dung lao dong quyét dinh sau khi tham khao y kién Ban chdp hanh cong
doan co s¢".

17 - Piéu 66 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 66

Trong truong hop sap nhép, hop nhét, chia, tach doanh nghiép, chuyén quyén s& hitu, quyén quéan 1y hodc
quyén st dung tai san cua doanh nghiép thi nguoi s dung lao dong ké tlep phai chiu trach nhi¢m tra
lwong va cac quyén loi khac cho ngudi lao dong tir doanh nghiép cu chuyén sang. Trong truong hop
doanh nghiép bi pha san thi tién luong, trg cap thoi viée, bao hiém x4 hoi va céac quyén loi khac cua nguoi
lao dong theo thoa wdc tap thé va hop dong lao dong da ky két 1a khoan ng trude hét trong thir ty wu tién
thanh toan".

18 - Piéu 69 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 69

Nguoi st dung lao dong va nguoi lao dong co thé thoa thuan lam thém gio, nhung khong qua bon gio
trong mot ngay, 200 gid trong mot nam, trir mot sb trudng hop dic biét duoc lam thém khong duoc qua
300 gio' trong mot nam do Chinh phii quy dinh, sau khi tham khao ¥ kién ctia Tong lién doan lao dong
Viét Nam va dai di¢n ctia nguoi st dung lao dong".

19 - Khodn 1 Diéu 84 dwoc siva dbi, bé sung nhw sau:

"] - Ngudi vi pham ky luat lao dong, tiy theo mirc do pham 16i, bi xtr 1y theo mot trong nhitng hinh thurc
sau day:

a) Khién trach;

b) Kéo dai thoi han nang lwong khong qué sau thang hodc chuyén 1am cong viéc khac c6 mic luong thap
hon trong thoi han tdi da 1a sau thang hodc cach chic;

c) Sa thai".
20 - Diéu 85 dwoc swa doi, bo sung nhw sau:
"Diéeu 85

1 - Hinh thire xtr Iy ky luét sa thai chi dugc ap dung trong nhiing trudng hop sau day:

a) Nguoi lao dong c6 hanh vi trom cap, tham 6, tiét 10 bi mat cong nghé, kinh doanh hodc ¢ hanh vi khac
gay thiét hai nghiém trong vé tai san, loi ich ctia doanh nghiép;

b) Ngudi lao dong bi xur 1y ky luat kéo dai thoi han nang lwong, chuyén lam cong viéc khac ma tai pham
trong thoi gian chua x6a ky luat hodc bi xur ly ky luét cach chirc ma tai pham;

¢) Nguoi lao dong tu ¥ bo viée nam ngay cong don trong mot thang hodc 20 ngay cong don trong mot nim
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ma khong co 1y do chinh dang.

2 - Sau khi sa thai nguoi lao dong, nguoi sir dung lao dong phai bao cho co quan quan ly nha nuéce vé lao
dong tinh, thanh phé truc thudc trung wong biét".

21 - Diéu 88 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 88

1 - Nguoi bi khién trach sau ba thang va nguoi bi xu Iy ky luat kéo dai thoi han nang lwong hodc chuyén
lam cong viéc khac sau séu thang, ké tir ngay bi xir 1y, néu khong tai pham thi duong nhién duoc x6a ky
luat.

2 - Nguoi bi xtr 1y ky luat kéo dai thoi han nang luong hodc chuyén lam cong viéc khac sau khi chap hanh
dugc mot nira thoi han, néu stra chira tién bo, thi duge nguoi st dung lao dong xét giam thoi han".

22 - Khodn 2 Btéu 96 duwgc siva doi, bé sung nhw sau:

"2 - Viéc san xuét, sir dung, bao quan, van chuyén céc loai may, thiét bi, vat tu, ning luong, dién, hoa
chat, thudc bao vé thuc vat, viéc thay d6i cong nghé, nhap khau cong ngh¢ moi phai dugce thue hién theo
tiéu chuan an toan lao dong, vé sinh lao dong. Céc loai may, thiét bi, vat tu, cac chét co yéu cau nghiém
ngit vé an toan lao dong, vé sinh lao dong phai dugc ding ky va kiém dinh theo quy dinh ctia Chinh phu."
23 - Khodn 3 Diéu 107 dwoc sira déi, bé sung nhw sau:

"3 - Nguoi sir dung lao dong co trach nhiém bdi thudng it nhat bang 30 thang tién lwong va phu cip luong
(néu c6) cho ngudi lao dong bi suy giam kha ning lao /dong tur 81% tro 1én hodc cho than nhan nguoi chét
do tai nan lao dong, bénh nghé nghiép ma khéng do 16i ctia nguoi lao dong. Trong truong hop do 16i cua
ngudi lao dong thi ciing duogc tro cp mot khoan tién it nhat cling bang 12 thang tién lwong va phu cip
lwong (néu co).

Chinh phu quy dinh trach nhiém ctia nguoi sit dung lao dong va murc bdi thudng tai nan lao dong, bénh
nghé nghiép cho ngudi lao dong bi suy giam kha ning lao dong tir 5% dén dudi 81%".

24 - Khodn 3 Diéu 111 dwoc sira déi, bé sung nhw sau:

"3 - Nguoi st dung lao dong khong dugc sa thai hodc don phuong chidm dit hop dong lao dong dbi véi
ngudi lao dong nir vi 1y do két hon, co thai, nghi thai san, nudi con duéi 12 thang tudi, trir truong hop
doanh nghiép cham dut hoat dong.

Trong thoi gian c6 thai, nghi thai san, nudi con nhé dudi 12 thang tudi, ngudi lao dong nit dugc tam hodn
viéc don phuong chdm dut hop dé)ng lao dong, kéo dai thoi hi¢u xem xét xur ly ky luat lao dong, trur
truong hop doanh nghiép chdm dut hoat dong".

25 - Piéu 121 dwoc sira doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 121

Nguoi str dung lao dong chi dugc st dung ngudi lao dong chua thanh nién vao nhiing cong viéc phu hop
voi strc khoe dé bao dam su phat trién thé luc, tri luc, nhan cach va co trach nhiém quan tam cham soc
nguoi lao dong chua thanh nién vé cac mit lao dong, tién luong, strc khoe, hoc tap trong qué trinh lao
dong.

Cém sir dung nguoi lao dong chua thanh nién lam nhimg céng viéc nang nhoc, nguy hiém hoic tiép xuc
v6i cac chit doc hai hodc chd 1am viée, cong viéc anh huong xau t61 nhan cach cua ho theo Danh myc do
B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va Bo Y té ban hanh".

26 - Khodn 2 Diéu 129 dwoc siva déi, bé sung nhw sau:

"2 - Nguoi lao dong duge huong cac quyén loi va c6 nghia vy lién quan dén cac sang ché, giai phap hitu
ich, kiéu dang cong nghiép, cac dbi trong so hitu cong nghiép khac do minh tao ra hoic cung tao ra trong
qua trinh thyc hién hop dong lao dong theo phap luat s¢ hitu cong nghiép, phu hop véi hop dong da ky".
27 - Diéu 132 dwoc sira déi, bé sung nhw sau:

"Diéu 132

1 - Cac doanh nghiép c6 von dau tu nude ngoai duge truc tiép tuyén lao dong Viét Nam hoic théng qua to
chirc gidi thiéu viéc lam va phai théng bao danh sach lao dong da tuyén duoc véi co quan quan 1y nha
nuée vé lao dong dia phuong.

Dbi voi cong viee doi hoi ki thuat cao hodc cong viée quan 1y ma lao dong Viét Nam chua dap ung duoc,

l WWW.Viipip.com



thi doanh nghiép duoc tuyén mét ty 1& lao dong nudc ngoai cho mot thoi han nhat dinh nhung phai co
chuong trinh, ké hoach dao tao nguoi lao dong Viét Nam dé som 1am duoc cong viéc d6 va thay thé ho
theo quy dinh cta Chinh phu.

2 - Cac co quan, tO chtrc quéc té hoic nude ngoai, ca nhan 1a ngudi nudc ngoai tai Viét Nam duoc tuyén
dung lao dong Viét Nam, lao dong nudc ngoai theo quy dinh cua Chinh phu.

3 - Mitic lwong tdi thiéu d6i véi nguoi lao dong 1a ngudi Viét Nam lam viée trong cac truong hop quy dinh
tai Diéu 131 cua B luat nay do Chinh phii quy dinh va cong bd sau khi 14y y kién cua Tong lién doan lao
dong Viét Nam va dai dién cua nguoi st dung lao dong.

4 - Thoi gio lam vige, thoi gid nghi ngoi, an toan lao dong, v€ sinh lao dong, bao hiém x3 hoi, viéc giai
quyét tranh chip lao dong trong cac doanh nghiép, té chirc va cac trudng hop khac quy dinh tai Diéu 131
duoc thuc hién theo quy dinh cia B0 luat nay va ctia cac van ban phép luat khéc c6 lién quan".

28 - Khodan 1 Diéu 133 dwoc sira déi, bé sung nhw sau:

"1 - Nguoi nude ngoai lam viée tir du ba thang tr¢ 1€n cho cac doanh nghiép, t6 chirc, ca nhén tai Viét
Nam phai c6 gidy pheép lao dong do co quan quan 1y nha nude vé lao dong tinh, thanh phd truc thudc trung
uong cap; thot han gidy phep lao dong theo thoi han hop dong lao dong, nhung khong quéa 36 thang va cé
thé duoc gia han theo dé nghi cta ngudi st dung lao dong".

29 - Piéu 134 dwoc sira doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 134

1 - Nha nuée khuyén khich doanh nghiép, co quan, t6 chirc, ci nhan tim kiém va mé rong thi trudng lao
doéng nham tao viéc lam & nudc ngoai cho ngudi lao dong Viét Nam theo quy dinh cua phap luat Viét
Nam, pht hop véi phéap luat nude so tai va diéu ude qudc té ma Viét Nam ky két hodc gia nhap.

2 - Cong dan Viét Nam du 18 tudi trd 1én, c6 kha nang lao dong, tu nguyén va co du cac tiéu chuén, diéu
kién khac theo phap luat Viét Nam, phit hop véi phap luat va yéu cau ciia bén nudc ngoai thi duge di 1am
viéc & nudc ngoai".

30 - B6 sung Diéu 134 a nhw sau:

"Diéu 134a

Céc hinh thirc dwa lao dong Viét Nam di lam viéc ¢ nudc ngoai gdm co:

1 - Cung tmg lao dong theo cac hop dong ky véi bén nudce ngoai;

2 - Pua lao dong di 1am viéc theo hop dong nhan thau, khoan cong trinh & nudc ngoai;

3 - Pua lao dong di lam vi¢c theo cac du an dau tu & nude ngoai,

4 - Cac hinh thirc khéc theo quy dinh cua phép luat".

31 - Diéu 135 dwoc sira déi, bé sung nhw sau:

"Diéu 135

1 - Doanh nghiép hoat dong xuét khau lao dong phai co gidy phép ciia co quan quan Iy nha nude vé lao
dong c6 tham quyén.

2 - Doanh nghiép hoat dong xuit khau lao dong c6 nhitng quyén va nghia vu sau:

a) Phai dang ky hop dong xuit khau lao dong vi co quan quan 1y nha nude vé lao dong co tham quyén;

b) Khai thac thi truong, ky két hop dong vGi bén nudce ngoai;

c) Cong bo cong khai cac tiéu chuan, diéu kién tuyén chon, quyen loi, nghia vu ctia nguoi lao dong;

d) Truc tiép tuyén chon lao dong va khong dugc thu phi tuyén chon ctia ngudi lao dong;

d) T chirc viée dao tao, gido duc dinh hudng cho nguodi lao dong trude khi di lam viéec ¢ nude ngoai theo
quy dinh ctia phap luat;

e) Ky hop dong di lam viéc ¢ nudc ngoai véi ngudi lao dong; to chirc cho ngudi lao dong di va vé nude
theo dung hop dong di ky va quy dinh cta phap luat;

g) Truc tiép thu phi xuat khau lao dong, dong tién vao quy hd trg xuét khau lao dong theo quy dinh ctia
Chinh phu;

h) Quan 1y va bao vé quyén loi cia nguoi lao dong trong thoi gian lam viée theo hgp dong & nude ngoai
phu hop voi phéap luat Viét Nam va phap luat nudc so tai;

i) Bdi thuong thiét hai cho nguoi lao dong do doanh nghiép vi pham hop dong gy ra;
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k) Khoi kién doi boi thuong thiét hai do nguoi lao dong vi pham hop dong gay ra;

1) Khiéu nai v6i co quan nha nuéc c6 thim quyén vé cac hanh vi vi pham phap luat trong linh vuc xut
khau lao dong.

3 - Doanh nghi€p dua nguoi lao dong Viét Nam di lam viéc ¢ nudc ngoai dé thuc hién hop dong nhan
thau khoan cong trinh va du an dau tu & nude ngoai phai dang ky hop ddng véi co quan quan ly nha nuéce
vé lao dong c6 tham quyén va thuc hién quy dinh tai cac diémec, d, d, e, h, i, k va 1 khoan 2 Piéu nay.

4 - Chinh phii quy dinh cy thé vé viéc ngudi lao dong c6 hop ddng di 1am viéc & nudc ngoai khong thong
qua doanh nghiép".

32 - Bé sung Piéu 135a nhw sau:

"Diéu 1352

1 - Nguoi lao dong di lam viéc & nude ngodi c6 nhitng quyén va nghia vy sau:

a) Puogc cung cdp cac thong tin lién quan téi chinh sach, phap luat vé lao dong, diéu kién tuyén dung,
quyén loi va nghia vu ciia ngudi lao dong 1am viée & ngoai nudc;

b) Puoc dao tao, gido duc dinh hudng trude khi di lam viéc & nude ngoai;

¢) Ky va thyc hién ding hop dong;

d) Puoc bao dam cac quyén loi trong hop dong di ky theo quy dinh cta phap luat Viét Nam, phap luat
nudc so tai;

d) Tuan thu phap luat Viét Nam, phap ludt nudc so tai va ton trong phong tuc, tdp quan nudce sé tai;

e) Puoc bao ho vé lanh sy va tu phap;

) Nop phi vé xuat khau lao dong;

h) Khiéu nai, t c4o, khoi kién v6i co quan cd tham quyén ciia Nha nudc Viét Nam hodc cua nude so tai
vé cac vi pham ctia doanh nghiép xuét khau lao dong va ngudi sir dung lao dong nude ngoai;

i) Bbi thuong thiét hai do vi pham hop dong gay ra;

k) Puoc bdi thuong thiét hai do doanh nghiép vi pham hop dong gay ra.

2- Nguoi lao dong di 1am vi€e ¢ nude ngoai thude cac truong hop quy dinh tai khoan 3 Diéu 135 c6 nhing
quyén va nghia vu quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d, d, e, h, i va k khoan 1 Piéu nay".

33- Bé sung Diéu 135b nhw sau:

"Diéu 135b

Chinh phu quy dinh cu thé viéc dao tao lao dong xuét khau; to chur, quan ly lao dong & nudc ngoai va
viéc thanh 1ap, quan 1y va str dung Quy hd tro xuit khau lao dong".

34- Bé sung Diéu 135¢ nhw sau:

"Diéu 135¢

1- Nghiém c4m viéc tuyén va dua ngudi lao dong ra nudc ngoai lam viéce trai phap luat.

2- Doanh nghiép, td chtre, ca nhén loi dung xudt khau lao dong dé tuyén chon, ddo tao, td chic dua nguoi
lao dong ra nudc ngoai lam viéc trai phap luat thi bi xir 1y theo quy dinh cua phap luat, néu gay thiét hai
thi phai boi thudng cho ngudi lao dong.

3- Nguoi lao dong loi dung viéc di lam viec ¢ nudc ngoai dé thyc hién muc
dich khac thi bi xtr Iy theo quy dinh cua phap luat, néu gay thiét hai thi phai boi thuong".

35- Khodn 1 Diéu 140 dwoc sira doi, bo sung nhuw sau:

"1- Nha nuéc quy dinh chinh sach bao hiém x4 hoi nham timg budc mé rong va nang cao viéc bao dam
vat chat, cham soc, phuc hoi sirc khoe, gop phan on dinh doi song cho ngudi lao dong va gia dinh trong
cac truong hop nguoi lao dong dm dau, thai san, hét tudi lao dong, chét, bj tai nan lao dong, bénh nghé
nghiép, that nghiép, gip rii ro hodc cac kho khan khac.

Chinh phu quy dinh cy thé viéc dao tao lai dbi véi nguoi lao dong that nghiép, ty 16 dong bao hiém that
nghiép, diéu kién va mirc trg cdp that nghiép, viéc thanh 1ap quan Iy va st dung Quy bao hiém thét
nghi¢p".

36- Piéu 141 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 141

1- Loai hinh bao hiém x3 hoi bit budc duoc ap dung ddi v&i doanh nghiép, co quan, td chirc c6 st dung
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lao dong 1am viéc theo hop dong lao dong co thoi han tir di ba thang tré 1én va hop dong lao dong khong
xac dinh thoi han. ¢ nhitng doanh nghiép, co quan, t6 chirc ndy, nguoi sit dung lao dong, ngudi lao dong
phai dong bao hiém xa hoi theo ‘quy dinh tai Diéu 149 ctia Bo luat nay va nguoi lao dong dugc huong cac
ché do tro cap bao hiém x3 hoi 6m dau, tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, thai san, huu tri va tir tut.

2- Pbi v6i nguoi lao dong lam viée theo hop dong lao dong co thoi han dudi ba thang thi cac khoan bao
hiém x3 hoi duogc tinh vao tién lwong do ngudi st dung lao dong tra theo quy dinh cta Chinh phu, dé
nguoi lao dong tham gia bao hiém x3 hoi theo loai hinh tu nguyén hodc tu lo liéu vé bao hiém. Khi hét han
hop dong lao dong ma ngudi lao dong tiép tuc lam viée hodc giao két hop dong lao dong mdi, thi ap dung
ché d6 bao hiém xa hoi bat budc theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay."

37- Piéu 144 dwoc sira dbi, bé sung nhw sau:

"Diéu 144

1- Trong thoi gian nghi thai san theo quy dinh tai Diéu 114 cua B luét nay, nguoi lao dong ntr da dong
bao hiém xi hoi duoc tro cip bao hiém xa hoi bang 100% tién luong va duge trg cp thém mot thang
luvong.

2- Cac ché 6 khac cua nguoi lao dong nit dugce ap dung theo quy dinh tai Diéu 117 cua Bo luat nay."

38- Bo sung khodn 1a vao Diéu 145 nhw sau:

"la- Lao dong nir du 55 tudi va da 25 nam dong bao hiém x4 hdi, lao dong nam du 60 tudi va da 30 nam
dong bao hiém xa hoi duoc hudng cung ty 18 lwong huu hang thang tdi da do Chinh phu quy dinh."

39- Piéu 148 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 148

Cac doanh nghiép nong nghiép, lam nghiép, ngu nghiép, diém nghiép co6 trach nhiém tham gia cac loai
hinh bao hiém x4 hoi, pht hop vé6i dic diém san xuét va sir dung lao dong trong tirng nganh theo quy dinh

cta Chinh phu."
40- Diéu 1 49 dwoc sira doi, bo sung nhw sau:
"Diéu 149

1- Qu¥ bao hiém xa hoi duoc hinh thanh tir cic ngudn sau day:

a) Nguoi sir dung lao dong dong bang 15% so véi tong quy tién luong;

b) Ngudi lao dong dong bang 5% tién lwong;

¢) Nha nuéc dong va hd tro thém dé bao dam thyc hién cac ché do bao hiém xa hoi dbi véi ngudi lao
dong;

d) Tién sinh 10i ctia quy;

d) Cac ngudn khac.

2- Quy bao hiém xa hoi dugc quan 1y théng nhat, dan chii va cong khai theo ché do tai chinh ciia Nha
nudc, hach toan doc 1ap va dugc Nha nudc bao hg. Quy bao hiém x3 hoi duoc thuc hién cac bién phap dé
bao ton gia tri va tang truong theo quy dinh cia Chinh phu."

41- Khodn 2 Piéu 151 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"2- Tranh chip vé bao hiém x4 hoi:

a) Tranh chip giira ngudi lao dong va ngudi st dung lao dong duoc giai quyét theo cac quy dinh tai
Chuong XIV cua B§ luat nay;

b) Tranh chép gitra ngudi lao dong di nghi viée theo ché d6 véi ngudi sir dung lao dong hodc véi co quan
bao hiém xa hoi, giita nguoi sir dung lao dong véi co quan bao hiém xa hoi do hai bén thoa thuan; néu
khong thoa thuan duoc thi do Toa 4n nhan dan giai quyét."

42- Piéu 153 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 153

1- O nhiing doanh nghi¢p dang hoat dong chua c6 t6 chirc cong doan thi chdm nhét sau sau thang, ké tir
ngay Luat stra ddi, bd sung mot sd diéu ctia Bo luat lao dong c6 hiéu luc va & nhitng doanh nghiép méi
thanh 1ap thi sau sau thang ké tir ngay bét dau hoat dong, cong doan dia phuong, cong doan nganh c6 trach
nhiém thanh 14p t6 chic cong doan tai doanh nghiép dé dai dién, bao vé quyén va loi ich hop phép cua

ngudi lao dong va tap thé lao dong.
l WWW.Viipip.com



Nguoi sir dung lao dong c6 trach nhi¢m tao diéu kién thuén lgi dé td chuc cong doan sém dugc thanh lap.
Trong thoi gian chua thanh 1ap duoc thi cong doan dia phuong hodc cong doan nganh chi dinh Ban chap
hanh cong doan 1am thoi dé dai dién va bao vé quyén va loi ich hop phéap cta nguoi lao dong va tap thé
lao dong.

Nghiém cAm moi hanh vi can tré viéc thanh 1ap va hoat dong cong doan tai doanh nghiép.

2- Chinh pht huéng din thyuc hién khoan 1 Piéu nay sau khi thong nhat v6i Tong lién doan lao dong Viét
Nam."

43- Piéu 163 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 163

1- Hoi dong hoa giai lao dong co so phai dugc thanh 1ap trong cac doanh nghiép c6 cong doan co s& hodc
Ban chip hanh cong doan 1am thoi gdm sb dai dién ngang nhau ctia bén ngudi lao dong va bén nguoi sir
dung lao dong. So luong thanh vién ctia HO1 déng do hai bén théa thuan.

2- Nhiém ky cua Hoi déng hoa giai lao dong co s¢ 1a hai nam. Pai di¢n cua mdi bén luan phién l[am Chu
tich va Thu ky Hoi dong. Hoi ddng hoa giai lao dong co so lam viée theo nguyén tic thoa thuin va nhat
tri.

3- Nguoi str dung lao dong bao dam diéu kién can thiét cho hoat dong ctua Hoi dong hoa giai lao dong co
s0."

44- Khodn 3 Diéu 164 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"3- Trong truong hop hoa giai khong thanh hodc mot bén tranh chip ving mat dén lan thir hai theo gidy
triéu tap hop 16 ma khong c6 1y do chinh dang, thi Hoi dong hoa giai lao dong co s 1ap bién ban hoa giai
khong thanh. Ban sao bién ban phai dugc gui cho hai bén tranh chap trong thoi han ba ngay, ké tir ngay
hoa giai khong thanh. Mdi bén tranh chap déu c6 quyén yéu cau Toda an nhan din giai quyét tranh chép.
HO0 so glri Toa 4n nhan dan phai kém theo bién ban hoa giai khong thanh."

45- Khodn 1 Piéu 165 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"1- Hoa giai vién lao dong tién hanh viéc hoa giai theo trinh ty quy dinh tai Diéu 164 cta Bo luat nay dbi
v6i cac tranh chip lao dong ca nhan xay ra ¢ noi chua thanh 1ap Hoi déng hoa giai lao dong co s, tranh
chap vé thuc hién hop dong hoc nghé va chi phi day nghé."

46- Piéu 166 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 166

1- Toa 4n nhan dan giai quyét cac tranh chép lao dong c4 nhan ma Hoi dong hoa giai lao dong co sd, hoa
giai vién lao dong hoa giai khong thanh hodc Hoi dong hoa giai lao dong co sd, hoa giai vién lao dong
khong giai quyét trong thoi han quy dinh.

2- Toa 4n nhan déan giai quyét nhimng tranh chap lao dong ca nhan sau ddy ma khong nhat thiét phai qua
hoa giai tai co so:

a) Tranh chap vé xur Iy ky luat lao dong theo hinh thirc sa thai hodc vé truong hop bi don phuong chdm
dut hop dong lao dong;

b) Tranh chép vé& boi thuong thiét hai, trg cAp khi chdm dit hop dong lao dong;

c¢) Tranh chap gilra ngudi gitp viée gia dinh voi nguoi st dung lao dong;

d) Tranh chap v€ bao hiém xa hoi quy dinh tai diém b khoan 2 Diéu 151 cua B0 luét nay;

d) Tranh chap vé bdi thuong thiét hai gitra nguoi lao dong voi doanh nghiép xuat khau lao dong.

3- Nguoi lao dong dugc mién an phi trong cac hoat dong t6 tung dé doi tién lvong, trg cap mat viéc lam,
trg cap thoi viée, bao hiém x4 hoi, tién boi thudng vé tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, dé giai quyét
nhitng vin d& bdi thuong thiét hai hodc vi bi sa thai, chim dut hop dong lao dong trai phap luat.

4- Khi xét xtr, néu Toa an nhan dan phat hién hop dong lao dong trai véi thoa udce tap thé, phap luit lao
dong; thoa udc tap thé trai voi phap luat lao dong thi tuyén bb hop dong lao dong, thoa ude tap thé vo hidu
tirng phan hodc toan bo.

Quyén, nghia vu va loi ich cua cac bén ghi trong hop dong lao dong, thoa udc tap thé bi tuyén bd vo hicu
duoc giai quyét theo quy dinh cta phap ludt.

5- Chinh phu quy dinh cu thé viéc giai quyét hau qua ddi véi cac truong hop hop dong lao dong, thoa wde
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tap thé bi tuyén bd v6 hiéu quy dinh tai khoan 3 Piéu 29, khoan 3 Piéu 48 va khoan 4 Piéu nay."

47- Piéu 167 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 167

1- Thoi hiéu yéu cau giai quyét tranh chip lao dong c4 nhan, ké tir ngdy mdi bén tranh chdp cho rang
quyén va loi ich bi vi pham duoc ‘quy dinh nhu sau:

a) Mot nam, dbi voi cac tranh chip lao dong quy dinh tai cac diém a, b va ¢ khoan 2 Piéu 166;

b) Mot nam, dbi véi tranh chap quy dinh tai diém d khoan 2 Diéu 166;

c) Banam, déi vé6i tranh chip quy dinh tai diém d khoan 2 Piéu 166;

d) Sau thang, d6i v6i cac loai tranh chip lao dong khac.

2- Thoi hiéu yéu cau giai quyét tranh chap lao dong tap thé 1a mot nim, ké tir ngdy ma mdi bén cho rang
quyén va loi ich ctia minh bi vi pham."

48- Piéu 181 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 181

1- Chinh pht thdng nhat quan 1y nha nudc vé lao dong trong pham vi ca nudc.

Bd Lao dong - Thuong binh va Xa hoi chiu trach nhi¢m trudc Chinh phu thyc hién quan 1y nha nude vé
lao dong.

B, co quan ngang bd c6 trach nhiém phéi hop véi B Lao dong - Thuong binh va Xa hoi dé thuc hién
thong nhat viéc quan 1y nha nudce vé lao dong.

2- Uy ban nhan dan céac cap thuc hién quan 1y nha nudc vé lao dong trong pham vi dia phuong minh. Co
quan quan ly nha nudc v€ lao dong dia phuong giip uy ban nhan dan cung cép quan ly nha nude vé lao
d6ng theo sy phan cip cia Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

3- Tong lién doan lao dong Viét Nam va coéng doan cac cdp tham gia giam sat viéc quan 1y nha nudc vé
lao dong theo quy dinh cua phap lut.

4- Dai dién cua nguoi s dung lao dong, nguoi str dung lao dong tham gia y kién véi cac co quan nha
nuée vé chinh sach, phap luat va cac van dé c6 lién quan téi quan hé lao dong theo quy dinh cta Chinh
phu."

49- Piéu 182 dwoc siva doi, bé sung nhw sau:

"Diéu 182

Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay doanh nghiép bat dau hoat dong, ngudi sir dung lao .dong phai khai
trinh viéc str dung lao dong va trong qua trinh hoat dong phai bao cao tinh hinh thay dbi vé nhan cong voi
co quan quan 1y nha nude vé lao dong dia phuong theo quy dinh ciia Bo Lao dong - Thuong binh va Xa
héi. Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngdy doanh nghiép chdm dat hoat dong, ngudi str dung lao dong phai
bao cao voi co quan quan ly nha nude vé lao dong dia phuong vé viéc chdm dut sir dung lao dong.

Nguoi str dung lao dong phal lap s6 lao dong, so lwong, s6 bao hiém x3a hoi."

50- Piéu 183 dwoc siva déi, bé sung nhw sau:

"Piéu 183

Ngudi lao dong duoc cap s lao dong, s6 bao hiém xa hoi theo quy dinh ctia phap luat."

51- Piéu 184 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:

"Diéu 184

1- B6 Lao dong - Thuong binh va X4 hoi théng nhat quan 1y nha nuée vé xuat khau lao dong.

2- Uy ban nhan dan tinh, thanh phd truc thudc trung wong thuc hién quan 1y nha nudc vé xuét khau lao
dong trong pham vi dia phuong.

3- Co quan quan 1y nha nuée vé lao dong tinh, thanh phd truc thudc trung wong cip gidy phép lao dong
cho nguoi nude ngoai vao Viét Nam lam viéc, theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 133 cua Bo luat nay."

52- Diéu 185 dwoc siva déi, bé sung nhw sau:

"Diéu 185

Thanh tra nha nuéc vé lao dong c6 chure nang thanh tra chinh sach lao dong, an toan lao dong, v¢ sinh lao
dong.

Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va co quan quan 1y nha nuée vé lao dong dia phuong thyc hién
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thanh tra nha nuéc vé lao dong."
53- Piéu 186 dwoc siva doi, bo sung nhw sau:
"Diéu 186
Thanh tra nha nudc vé lao dong c6 cac nhi¢m vu chu yéu sau:
1- Thanh tra viéc chép hanh cac quy dinh vé lao dong, an toan lao dong va v¢ sinh lao dong;
2- Piéu tra tai nan lao dong va nhiing vi pham ti€u chuan vé sinh lao dong;
3- Tham gia xdy dung va huéng dan ap dung hé thdng tiéu chuan, quy trinh, quy pham vé an toan lao
dong, v¢ sinh lao dong;
4- Giai quyét khiéu nai, to c4o vé lao dong theo quy dinh cua phap luét;
5- Xtr Iy theo thAm quyén va kién ngh1 cac co quan c6 thim quyén xir 1y cac vi pham phap luat lao dong."
54- Khodn 2 Piéu 191 dwoc sira doi, bé sung nhuw sau:
"2- B6 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi co trach nhiém 1ap hé thong t6 chirc thanh tra nha nude vé lao
dong; quy dinh tiéu chuin tuyén chon, bé nhiém, thuyén chuyen micn nhiém, cach chuc thanh tra vién;
cap thé thanh tra vién; quy dinh ché do bao cao dinh ky, d6t xuét va cac ché do, thu tuc can thiét khac."
55- Bo sung Muc Va trong Chwong XI:
"Lao dong Vi¢t Nam lam viéc ¢ nudc ngoai” gém cac didu 134, 134a, 135, 135a, 135b va 135c.
56- Stva doi, bé sung vé tiv ngir trong mét sé diéu nhw sau:
a) Cum tur "dich vu vi¢c [am" trong cac diéu 10, 15 va 16 dugc sira thanh "gi61 thigu viéc lam".
b) Cum tr "mdt ndm trd 1€n" trong Diéu 17 va Piéu 42 dugc stra thanh "da 12 thang trd 1én";
¢) Cum tir "phi day nghé" trong khoan 3 Piéu 24 duoc sira thanh "chi phi day nghé";
d) Déi tén Muc V Chuong XI thanh "Lao dong cho cac td chuc, ca nhan nude ngoai tai Viét Nam, nguoi
nudc ngoai lao dong tai Viét Nam";
d) Cum tr "khoan 1, khoan 2, khoan 3 Diéu nay" trong khoan 4 biéu 145 duoc stra thanh "khoan 1, khoan
la, khoan 2, khoan 3 Piéu nay";
e) Cum tir "co quan lao dong dia phuong" va cum tir "co quan lao dong cdp tinh" trong cac diéu 17, 82,
162 va 169 duoc sira thanh "co quan quan 1y nha nude vé lao dong dia phuong” va "co quan quan 1y nha
nude vé lao dong tinh, thanh phd tryc thudc trung wong".
Diéu 2
Luét nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 01 ndm 2003.
Diéu 3
Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luét nay.
Ludt nay dwoc Quoc héi nwée Cong hoa xa héi chii nghia Viét Nam Khéa X, ky hop thir 11 théng qua
ngay 02 thang 4 nam 2002./.
QUOC HOI
CHU TICH
(Pa ky)

Nguyén Van An
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		QUỐC HỘI


Số: 35/2002/QH10

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----- o0o -----


Hà Nội , Ngày 02 tháng 04 năm 2002





		LUẬT CỦA QUỐC HỘI


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động


 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 


Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994.


 


Điều 1


Sửa đổi, bổ sung Lời nói đầu và một số điều của Bộ luật lao động:


1 - Đoạn cuối của Lời nói đầu được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". 


2 - Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 18


1 - Tổ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 


Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 


2 - Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và được tổ chức dạy nghề theo các quy định tại Chương III của bộ luật này. 


3 - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức giới thiệu việc làm". 


3 - Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 27


1 - Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:


a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 


Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; 


b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn. 


Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;


c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 


2 - Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 


3 - Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác". 


4 - Khoản 3 Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"3 - Trong trường hợp phát hiện hợp đồng lao động có nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, thì Thanh tra lao động hướng dẫn và yêu cầu các bên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nếu các bên không sửa đổi, bổ sung thì Thanh tra lao động có quyền buộc hủy bỏ các nội dung đó; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo quy định của pháp luật". 


5 - Điều 31 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 31


Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải có phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. 


Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều này, được trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật này".


6 - Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 33


1 - Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thỏa thuận hoặc từ ngày người lao động bắt đầu làm việc. 


2 - Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật này".


7 - Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 37


1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:


a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng; 


b) Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 


c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động; 


d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng; 


đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; 


e) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc; 


g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ba tháng liền đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục. 


2 - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:


a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g: ít nhất ba ngày; 


b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ; ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất ba ngày nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; 


c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ luật này. 


3 - Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước ít nhất ba ngày".


8 - Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 38


1 - Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:


a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng;


b) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này; 


c) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị sáu tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động; 


d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; 


đ) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động. 


2 - Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định. 


3 - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:


a) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 


b) ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; 


c) ít nhất ba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng". 


9 - Điều 41 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 41


1 - Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 


Trong trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền được bồi thường quy định tại đoạn 1 khoản này, người lao động còn được trợ cấp theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật này. 


Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại đoạn 1 khoản này và trợ cấp quy định tại Điều 42 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. 


2 - Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 


3 - Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) theo quy định của Chính phủ.


4 - Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước". 


10 - Khoản 1 Điều 45 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1 - Đại diện thương lượng thỏa ước tập thể của hai bên gồm:


a) Bên tập thể lao động là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời; 


b) Bên người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo điều lệ tổ chức doanh nghiệp hoặc có giấy ủy quyền của Giám đốc doanh nghiệp. 


Số lượng đại diện thương lượng thỏa ước tập thể của các bên do hai bên thỏa thuận".


11 - Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 47


1 - Thỏa ước tập thể đã ký kết phải làm thành bốn bản, trong đó: 


a) Một bản do người sử dụng lao động giữ;


b) Một bản do Ban chấp hành công đoàn cơ sở giữ; 


c) Một bản do Ban chấp hành công đoàn cơ sở gửi công đoàn cấp trên. 


d) Một bản do người sử dụng lao động gửi đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký. 


2 - Thỏa ước tập thể có hiệu lực từ ngày hai bên thỏa thuận ghi trong thỏa ước, trường hợp hai bên không thỏa thuận thì thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày ký".


12 - Điều 48 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 48


1 - Thỏa ước tập thể bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số điều khoản trong thỏa ước trái với quy định của pháp luật. 


2 - Thỏa ước thuộc một trong các trường hợp sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ:


a) Toàn bộ nội dung thỏa ước trái pháp luật; 


b) Người ký kết thỏa ước không đúng thẩm quyền; 


c) Không tiến hành theo đúng trình tự ký kết. 


3 - Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền tuyên bố thỏa ước tập thể vô hiệu từng phần hoặc vô hiệu toàn bộ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Đối với các thỏa ước tập thể trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, nếu nội dung đã ký kết có lợi cho người lao động thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn để các bên làm lại cho đúng quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hướng dẫn; nếu không làm lại thì bị tuyên bố vô hiệu. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thỏa ước bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật". 


13 - Khoản 1 Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1 - Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc ký thỏa ước tập thể mới". 


14 - Điều 57 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 57


Sau khi tham khảo ý kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động, Chính phủ quy định các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động để người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; quy định thang lương, bảng lương đối với doanh nghiệp nhà nước. 


Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở; thang lương, bảng lương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động và công bố công khai trong doanh nghiệp". 


15 - Điều 61 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 61


1 - Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:


a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 


b) vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; 


c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%. 


Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này. 


Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường. 


2 - Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày". 


16 - Điều 64 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 64


Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. 


Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở". 


17 - Điều 66 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 66


Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động từ doanh nghiệp cũ chuyển sang. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết là khoản nợ trước hết trong thứ tự ưu tiên thanh toán". 


18 - Điều 69 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 69


Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ, nhưng không quá bốn giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không được quá 300 giờ trong một năm do Chính phủ quy định, sau khi tham khảo ý kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động". 


19 - Khoản 1 Điều 84 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1 - Người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây:


a) Khiển trách;


b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức; 


c) Sa thải".


20 - Điều 85 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 85


1 - Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây:


a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; 


b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; 


c) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng. 


2 - Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết". 


21 - Điều 88 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 88


1 - Người bị khiển trách sau ba tháng và người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. 


2 - Người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác sau khi chấp hành được một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, thì được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn". 


22 - Khoản 2 Điều 96 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"2 - Việc sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được đăng ký và kiểm định theo quy định của Chính phủ."


23 - Khoản 3 Điều 107 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"3 - Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trong trường hợp do lỗi của người lao động thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất cũng bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 


Chính phủ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động và mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến dưới 81%".


24 - Khoản 3 Điều 111 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"3 - Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. 


Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động". 


25 - Điều 121 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 121


Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động. 


Cấm sử dụng người lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành". 


26 - Khoản 2 Điều 129 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"2 - Người lao động được hưởng các quyền lợi và có nghĩa vụ liên quan đến các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, các đối tượng sở hữu công nghiệp khác do mình tạo ra hoặc cùng tạo ra trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật sở hữu công nghiệp, phù hợp với hợp đồng đã ký". 


27 - Điều 132 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 132


1 - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp tuyển lao động Việt Nam hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm và phải thông báo danh sách lao động đã tuyển được với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương. 


Đối với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, thì doanh nghiệp được tuyển một tỷ lệ lao động nước ngoài cho một thời hạn nhất định nhưng phải có chương trình, kế hoạch đào tạo người lao động Việt Nam để sớm làm được công việc đó và thay thế họ theo quy định của Chính phủ. 


2 - Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam được tuyển dụng lao động Việt Nam, lao động nước ngoài theo quy định của Chính phủ. 


3 - Mức lương tối thiểu đối với người lao động là người Việt Nam làm việc trong các trường hợp quy định tại Điều 131 của Bộ luật này do Chính phủ quy định và công bố sau khi lấy ý kiến của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động. 


4 - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, việc giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức và các trường hợp khác quy định tại Điều 131 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này và của các văn bản pháp luật khác có liên quan". 


28 - Khoản 1 Điều 133 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1 - Người nước ngoài làm việc từ đủ ba tháng trở lên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp; thời hạn giấy phép lao động theo thời hạn hợp đồng lao động, nhưng không quá 36 tháng và có thể được gia hạn theo đề nghị của người sử dụng lao động".


29 - Điều 134 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 134


1 - Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trường lao động nhằm tạo việc làm ở nước ngoài cho người lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 


2 - Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, tự nguyện và có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và yêu cầu của bên nước ngoài thì được đi làm việc ở nước ngoài". 


30 - Bổ sung Điều 134 a như sau:


"Điều 134a


Các hình thức đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gồm có: 


1 - Cung ứng lao động theo các hợp đồng ký với bên nước ngoài;


2 - Đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng nhận thầu, khoán công trình ở nước ngoài; 


3 - Đưa lao động đi làm việc theo các dự án đầu tư ở nước ngoài; 


4 - Các hình thức khác theo quy định của pháp luật". 


31 - Điều 135 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 135


1 - Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền. 


2 - Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có những quyền và nghĩa vụ sau: 


a) Phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền; 


b) Khai thác thị trường, ký kết hợp đồng với bên nước ngoài; 


c) Công bố công khai các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; 


d) Trực tiếp tuyển chọn lao động và không được thu phí tuyển chọn của người lao động; 


đ) Tổ chức việc đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 


e) Ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với người lao động; tổ chức cho người lao động đi và về nước theo đúng hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật; 


g) Trực tiếp thu phí xuất khẩu lao động, đóng tiền vào quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định của Chính phủ; 


h) Quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời gian làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại; 


i) Bồi thường thiệt hại cho người lao động do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng gây ra; 


k) Khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do người lao động vi phạm hợp đồng gây ra; 


l) Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 


3 - Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện hợp đồng nhận thầu, khoán công trình và dự án đầu tư ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng với cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền và thực hiện quy định tại các điểm c, d, đ, e, h, i, k và 1 khoản 2 Điều này. 


4 - Chính phủ quy định cụ thể về việc người lao động có hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài không thông qua doanh nghiệp". 


32 - Bổ sung Điều 135a như sau:


"Điều 135a


1 - Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có những quyền và nghĩa vụ sau:


a) Được cung cấp các thông tin liên quan tới chính sách, pháp luật về lao động, điều kiện tuyển dụng, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở ngoài nước; 


b) Được đào tạo, giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 


c) Ký và thực hiện đúng hợp đồng; 


d) Được bảo đảm các quyền lợi trong hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại; 


đ) Tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và tôn trọng phong tục, tập quán nước sở tại; 


e) Được bảo hộ về lãnh sự và tư pháp; 


g) Nộp phí về xuất khẩu lao động; 


h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam hoặc của nước sở tại về các vi phạm của doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người sử dụng lao động nước ngoài;


i) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra; 


k) Được bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng gây ra. 


2- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 135 có những quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i và k khoản 1 Điều này".


33- Bổ sung Điều 135b như sau:


"Điều 135b


Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lao động xuất khẩu; tổ chức, quản lý lao động ở nước ngoài và việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động".


34- Bổ sung Điều 135c như sau:


"Điều 135c


1- Nghiêm cấm việc tuyển và đưa người lao động ra nước ngoài làm việc trái pháp luật.


2- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng xuất khẩu lao động để tuyển chọn, đào tạo, tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc trái pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người lao động.


3- Người lao động lợi dụng việc đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện mục 
đích khác thì bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường".


35- Khoản 1 Điều 140 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1- Nhà nước quy định chính sách bảo hiểm xã hội nhằm từng bước mở rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác.


Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lại đối với người lao động thất nghiệp, tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện và mức trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp".


36- Điều 141 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 141


1- Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.


2- Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này."


37- Điều 144 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 144


1- Trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, người lao động nữ đã đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng 100% tiền lương và được trợ cấp thêm một tháng lương.


2- Các chế độ khác của người lao động nữ được áp dụng theo quy định tại Điều 117 của Bộ luật này."


38- Bổ sung khoản 1a vào Điều 145 như sau:


"1a- Lao động nữ đủ 55 tuổi và đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nam đủ 60 tuổi và đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng cùng tỷ lệ lương hưu hàng tháng tối đa do Chính phủ quy định."


39- Điều 148 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 148


Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có trách nhiệm tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm sản xuất và sử dụng lao động trong từng ngành theo quy định của Chính phủ."


40- Điều 149 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 149


1- Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau đây:


a) Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương;


b) Người lao động đóng bằng 5% tiền lương;


c) Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động;


d) Tiền sinh lời của quỹ;


đ) Các nguồn khác.


2- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ và công khai theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ. Quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện các biện pháp để bảo tồn giá trị và tăng trưởng theo quy định của Chính phủ."


41- Khoản 2 Điều 151 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"2- Tranh chấp về bảo hiểm xã hội:


a) Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động được giải quyết theo các quy định tại Chương XIV của Bộ luật này;


b) Tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với người sử dụng lao động hoặc với cơ quan bảo hiểm xã hội, giữa người sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội do hai bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì do Tòa án nhân dân giải quyết."


42- Điều 153 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 153


1- Ở những doanh nghiệp đang hoạt động chưa có tổ chức công đoàn thì chậm nhất sau sáu tháng, kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động có hiệu lực và ở những doanh nghiệp mới thành lập thì sau sáu tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành có trách nhiệm thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động.


Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn sớm được thành lập. Trong thời gian chưa thành lập được thì công đoàn địa phương hoặc công đoàn ngành chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời để đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động.


Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thành lập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.


2- Chính phủ hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều này sau khi thống nhất với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam."


43- Điều 163 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 163


1- Hội đồng hòa giải lao động cơ sở phải được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm số đại diện ngang nhau của bên người lao động và bên người sử dụng lao động. Số lượng thành viên của Hội đồng do hai bên thỏa thuận.


2- Nhiệm kỳ của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở là hai năm. Đại diện của mỗi bên luân phiên làm Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở làm việc theo nguyên tắc thỏa thuận và nhất trí.


3- Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở."


44- Khoản 3 Điều 164 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"3- Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai theo giấy triệu tập hợp lệ mà không có lý do chính đáng, thì Hội đồng hòa giải lao động cơ sở lập biên bản hòa giải không thành. Bản sao biên bản phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày hòa giải không thành. Mỗi bên tranh chấp đều có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp. Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân phải kèm theo biên bản hòa giải không thành."


45- Khoản 1 Điều 165 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1- Hòa giải viên lao động tiến hành việc hòa giải theo trình tự quy định tại Điều 164 của Bộ luật này đối với các tranh chấp lao động cá nhân xảy ra ở nơi chưa thành lập Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, tranh chấp về thực hiện hợp đồng học nghề và chi phí dạy nghề."


46- Điều 166 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 166


1- Tòa án nhân dân giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động hòa giải không thành hoặc Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động không giải quyết trong thời hạn quy định.


2- Tòa án nhân dân giải quyết những tranh chấp lao động cá nhân sau đây mà không nhất thiết phải qua hòa giải tại cơ sở:


a) Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;


b) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;


c) Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;


d) Tranh chấp về bảo hiểm xã hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 của Bộ luật này;


đ) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.


3- Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng để đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.


4- Khi xét xử, nếu Tòa án nhân dân phát hiện hợp đồng lao động trái với thỏa ước tập thể, pháp luật lao động; thỏa ước tập thể trái với pháp luật lao động thì tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ.


Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật.


5- Chính phủ quy định cụ thể việc giải quyết hậu quả đối với các trường hợp hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể bị tuyên bố vô hiệu quy định tại khoản 3 Điều 29, khoản 3 Điều 48 và khoản 4 Điều này."


47- Điều 167 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 167


1- Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, kể từ ngày mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích bị vi phạm được quy định như sau: 


a) Một năm, đối với các tranh chấp lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 166;


b) Một năm, đối với tranh chấp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 166;


c) Ba năm, đối với tranh chấp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 166;


d) Sáu tháng, đối với các loại tranh chấp lao động khác.


2- Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể là một năm, kể từ ngày mà mỗi bên cho rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm."


48- Điều 181 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 181


1- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động.


Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện thống nhất việc quản lý nhà nước về lao động.


2- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương giúp ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về lao động theo sự phân cấp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


3- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và công đoàn các cấp tham gia giám sát việc quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật.


4- Đại diện của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và các vấn đề có liên quan tới quan hệ lao động theo quy định của Chính phủ."


49- Điều 182 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 182


Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động và trong quá trình hoạt động phải báo cáo tình hình thay đổi về nhân công với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương về việc chấm dứt sử dụng lao động.


Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội."


50- Điều 183 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 183


Người lao động được cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật."


51- Điều 184 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 184


1- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động.


2- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trong phạm vi địa phương.


3- Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Bộ luật này."


52- Điều 185 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 185


Thanh tra nhà nước về lao động có chức năng thanh tra chính sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương thực hiện thanh tra nhà nước về lao động."


53- Điều 186 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 186


Thanh tra nhà nước về lao động có các nhiệm vụ chủ yếu sau:


1- Thanh tra việc chấp hành các quy định về lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động;


2- Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động;


3- Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động;


4- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật;


5- Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật lao động." 


54- Khoản 2 Điều 191 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"2- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước về lao động; quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, cách chức thanh tra viên; cấp thẻ thanh tra viên; quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và các chế độ, thủ tục cần thiết khác."


55- Bổ sung Mục Va trong Chương XI:


"Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài" gồm các điều 134, 134a, 135, 135a, 135b và 135c.


56- Sửa đổi, bổ sung về từ ngữ trong một số điều như sau:


a) Cụm từ "dịch vụ việc làm" trong các điều 10, 15 và 16 được sửa thành "giới thiệu việc làm".


b) Cụm từ "một năm trở lên" trong Điều 17 và Điều 42 được sửa thành "đủ 12 tháng trở lên";


c) Cụm từ "phí dạy nghề" trong khoản 3 Điều 24 được sửa thành "chi phí dạy nghề";


d) Đổi tên Mục V Chương XI thành "Lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài lao động tại Việt Nam";


đ) Cụm từ "khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này" trong khoản 4 Điều 145 được sửa thành "khoản 1, khoản 1a, khoản 2, khoản 3 Điều này";


e) Cụm từ "cơ quan lao động địa phương" và cụm từ "cơ quan lao động cấp tỉnh" trong các điều 17, 82, 162 và 169 được sửa thành "cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương" và "cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương".


Điều 2


Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.


Điều 3


Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này. 


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2002./.


QUỐC HỘI   

CHỦ TỊCH   


(Đã ký)


 


 


 


 


 

Nguyễn Văn An   
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